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Dự thảo

THÔNG TƯ 
Quy định chuẩn người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Giáo dục nghề nghiệp;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định chuẩn người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định chuẩn năng lực thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp (bao gồm hiệu trưởng trường cao đẳng, hiệu trưởng trường trung cấp, giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp) và hướng dẫn sử dụng chuẩn năng lực thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
2. Người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện các chuẩn, tiêu chuẩn về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ theo các quy định của pháp luật hiện hành.
3. Thông tư này áp dụng đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.
4. Thông tư này không áp dụng đối với hiệu trưởng trường cao đẳng sư phạm, hiệu trưởng trường trung cấp sư phạm.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Năng lực thực hiện nhiệm vụ là khả năng thực hiện được các hoạt động  (nhiệm vụ, công việc) của người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo các tiêu chuẩn đặt ra. 
2. Chuẩn năng lực thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp là hệ thống các tiêu chuẩn mà người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đạt được để lãnh đạo và quản trị cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
3. Tiêu chuẩn là yêu cầu năng lực ở từng lĩnh vực của chuẩn năng lực thực hiện nhiệm vụ.
4. Tiêu chí là yêu cầu về năng lực thành phần của tiêu chuẩn.
5. Minh chứng là các bằng chứng được dẫn ra để xác nhận một cách khách quan mức độ đạt được của tiêu chí.
6. Mức của tiêu chí là cấp độ đạt được trong phát triển năng lực của mỗi tiêu chí. Có ba mức đối với mỗi tiêu chí theo cấp độ tăng dần: mức đạt, mức khá và mức tốt; mức cao hơn đã bao gồm các yêu cầu ở mức thấp hơn liền kề.
a) Mức đạt: có năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao trong lãnh đạo, quản trị cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định;
b) Mức khá: có năng lực đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao trong lãnh đạo, quản trị cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt hiệu quả cao;
c) Mức tốt: có ảnh hưởng tích cực đến đổi mới lãnh đạo, quản trị cơ sở giáo dục nghề nghiệp và phát triển giáo dục nghề nghiệp tại Bộ, ngành, địa phương.
Điều 3. Mục đích ban hành quy định chuẩn năng lực thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp
1. Để người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện tự đánh giá năng lực thực hiện nhiệm vụ và tự xây dựng kế hoạch rèn luyện, bồi dưỡng đạt chuẩn để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục nghề nghiệp và hội nhập quốc tế.
2. Làm căn cứ để các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện chế độ, chính sách phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp; thực hiện công tác đánh giá, quy hoạch phát triển, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng.
3. Làm căn cứ để các cơ sở đàotạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp xây dựng, phát triển chương trình, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng phát triển phẩm chất, năng lực lãnh đạo, quản trị cho đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
4. Làm căn cứ để các cán bộ quản lý, nhà giáo và các đối tượng khác thuộc diện được quy hoạch chức danh người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp tự đánh giá, xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện, học tập để phát triển năng lực thực hiện nhiệm vụ.  
5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Chương II
CHUẨN NĂNG LỰC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Điều 4. Tiêu chuẩn 1: Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 
Người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đủ các tiêu chuẩn đối với chức danh hiệu trưởng trường cao đẳng, hiệu trưởng trường trung cấp, giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp; thường xuyên học tập, rèn luyện để nâng cao năng lực bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển giáo dục nghề nghiệp.
1. Tiêu chí 1: Hiểu biết về giáo dục nghề nghiệp
a) Mức đạt: Hiểu đúng và đầy đủ mục tiêu, yêu cầu, nội dung, phương pháp giảng dạy của các ngành, nghề đào tạo tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp,xu thế phát triển của giáo dục nghề nghiệp; 
b) Mức khá: Hiểu đúng và đầy đủ các yêu cầu, điều kiện trong tổ chức đào tạo theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế; tuyên truyền và áp dụng được các quan điểm, giải pháp đổi mới giáo dục nghề nghiệp để nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
c) Mức tốt: Tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, quy hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp của ngành hoặc địa phương.
2. Tiêu chí 2: Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ 
a) Mức đạt: Có hoạt động học tập, bồi dưỡng phát triển chuyên môn, nghiệp vụ,quản trị cơ sở giáo dục nghề nghiệp; cập nhật kịp thời các yêu cầu đổi mới của ngành về chuyên môn, nghiệp vụ;
b) Mức khá: Đổi mới, sáng tạo trong việc vận dụng các hình thức, phương pháp và lựa chọn nội dung học tập, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ bản thân;
c) Mức tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục nghề nghiệp.
Điều 5. Tiêu chuẩn 2: Năng lực điều hành, lãnh đạo cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp có năng lực điều hành cơ sở giáo dục nghề nghiệp phù hợp với môi trường giáo dục nghề nghiệp mở, linh hoạt, hiện đại; thích ứng với xu thế phát triển trong tương lai.
1. Tiêu chí 3: Điều hành, phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp
a) Mức đạt: Chịu trách nhiệm toàn diện và giải trình được kết quả hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tạo được sự tin tưởng, tinh thần làm việc hợp tác giữa các đơn vị, thành viên trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
b) Mức khá: Kiểm soát, giải quyết có hiệu quả, hài hòa các xung đột phát sinh trong hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tôn trọng sự khác biệt, đa dạng văn hóa;
c) Mức tốt: Tạo được động lực làm việc cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động; tuyên truyền về sứ mệnh và các giá trị đạt được của cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của ngành, địa phương.
2. Tiêu chí 4: Xây dựng chiến lược phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp
a) Mức đạt: Xây dựng được sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; khái quát được tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, giáo dục nghề nghiệp của đất nước, khu vực và trên thế giới; phân tích, dự báo được yêu cầu phát triển của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; xác định được mục tiêu và định hướng các giải pháp thực hiện các mục tiêu phát triển của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; 
b) Mức khá: Tuyên truyền, quảng bá được giá trị cơ sở giáo dục nghề nghiệp, công khai mục tiêu, tiêu chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, kết quả đánh giá chất lượng đào tạo và hệ thống văn bằng, chứng chỉ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; phân tích được quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành và địa phương, chiến lược, quy hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp trong từng thời kỳ; chủ trì xây dựng chiến lược phát triển của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, phù hợp với các chiến lược, quy hoạch phát triển của ngành, địa phương; 
c) Mức tốt: Thường xuyên rà soát, hoàn thiện sứ mạng, tầm nhìn, chiến lược của cơ sở giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển; tổ chức thực hiện tốt chiến lược phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bảo đảm đạt các mục tiêu; kiểm soát, đánh giá được những thay đổi và đưa ra các giải pháp để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện chiến lược; trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác xây dựng chiến lược phát triển; có đánh giá, đề xuất được các quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong chiến lược phát triển ngành và địa phương.
3. Tiêu chí 5. Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp
a) Mức đạt: Chủ trì xây dựng được kế hoạch phát triển 05 năm, kế hoạch hoạt động hàng năm, trong đó thể hiện được mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện phù hợp với quy hoạch, chiến lược phát triển của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp, hoàn thành đúng tiến độ ít nhất 70% chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch;
b) Mức khá: Thường xuyên điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên cơ sở phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động hàng năm; cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng ít nhất 80% chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch ; c) Mức tốt: Đề xuất được các giải pháp mới để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai kế hoạch, bảo đảm thực hiện được các mục tiêu; cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch, trong đó ít nhất 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành vượt mức; 
4. Tiêu chí 6: Xây dựng và vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp 
a) Mức đạt: Nhận thức đúng về vị trí, vai trò và yêu cầu xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp; chỉ đạo, tổ chức xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy đinh; vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng đối với ít nhất 50% quy trình, công cụ thuộc hệ thống. 
b) Chỉ đạo, tổ chức vận hành được hệ thống bảo đảm chất lượng đối với ít nhất 80% quy trình thuộc hệ thống; kiểm soát, đánh giá được các yếu tố có thể ảnh hưởng đến hệ thống bảo đảm chất lượng; hàng năm, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tổ chức hướng dẫn, tạo động lực để cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động xây dựng, cải tiến chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp; chỉ đạo tổ chức việc tự đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng theo quy định;
c) Mức tốt: Ban hành được hệ thống bảo đảm chất lượng, vận hành thường xuyên có hiệu quả đối với 100% quy trình, công cụ thuộc hệ thống; ban hành được quy chế quản lý, vận hành hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; thường xuyên tiếp cận các chuẩn, áp dụng quy trình, công cụ tiên tiến, hiện đại để phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; có trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng.
5. Tiêu chí 7. Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp
a) Mức đạt: Chỉ đạo xây dựng được và tổ chức thực hiện nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; động viên được cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động, người học tham gia vào các hoạt động chuyên môn, hoạt động phong trào của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tôn trọng, quan tâm, đối xử công bằng với cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động và người học; 
b) Mức khá: Tạo được động lực để đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động tham gia có hiệu quả các hoạt động, kế hoạch đổi mới, phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp; xây dựng được môi trường sư phạm: đoàn kết, thân ái, tôn trọng khác biệt, chia sẻ, hợp tác;
c) Mức tốt: Thiết lập được cơ chế giám sát bảo đảm dân chủ, khách quan trong hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; thúc đẩy và lôi cuốn được cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động và người học cùng tham gia xây dựng văn hóa chất lượng trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp; có trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác xây dựng môi trường văn hóa.
Điều 7. Tiêu chuẩn 3: Năng lực quản trị cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp có năng lực thiết lập cơ cấu, tổ chức; năng lực quản trị tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, tổ chức đào tạo, kiểm tra, đánh giá, kiểm định chất lượng, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ phù hợp với sứ mạng, tầm nhìn, chức năng, nhiệm vụ và chiến lược phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp
1. Tiêu chí 8: Quản trị hoạt động đào tạo
a) Mức đạt: Chỉ đạo, xác định được ngành nghề đào tạo, kế hoạch tuyển sinh phù hợp với thị trường lao động và các điều kiện bảo đảm hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tổ chức xây dựng, phát triển chương trình đào tạo theo quy định, bảo đảm tính cập nhật, đáp ứng nhu cầu xã hội; tổ chức các hoạt động đào tạo theo quy định;
b) Mức khá: Kiểm soát, đánh giá được các yếu tố có thể ảnh hưởng đến hoạt động đào tạo và xây dựng được các giải pháp bảo đảm chất lượng tổ chức đào tạo theo công bố; tổ chức hoạt động đào tạo theo yêu cầu đổi mới, có sự phối hợp với đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập các ngành, nghề tại đơn vị sử dụng lao động; khuyến khích sự sáng tạo của nhà giáo; chỉ đạo đánh giá toàn diện học sinh, sinh viên về kiến thức, kỹ năng, năng lực thực hiện, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp;
c) Mức tốt: Tổ chức xây dựng và phát triển được chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo; chỉ đạo lựa chọn, biên soạn giáo trình theo tiếp cận năng lực, bảo đảm khoa học, chất lượng cao; thực hiện đào tạo toàn diện, phát triển tối đa tiềm năng của người học, để người học có kỹ năng, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, có ý thức phát triển chuyên môn, nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu, thích ứng với sự thay đổi của xã hội; trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác quản trị hoạt động đào tạo; đánh giá, đề xuất được các phương án đổi mới tổ chức hoạt động đào tạo phù hợp với nhu cầu của người học và thị trường lao động.
2. Tiêu chí 9. Xây dựng và quản trị tổ chức, bộ máy
a) Mức đạt: Xây dựng được tổ chức, bộ máy, quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định hiện hành về giáo dục nghề nghiệp và các quy định khác có liên quan; 
b) Mức khá: Xây dựng được tổ chức, bộ máy cơ sở giáo dục nghề nghiệp khoa học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, chiến lược phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp; xây dựng và thường xuyên đánh giá, cải tiến quy trình quản trị hành chính cơ sở giáo dục nghề nghiệp; xây dựng được hệ thống thông tin phục vụ hiệu quả các hoạt động đào tạo và quản lý; 
c) Mức tốt: Xây dựng được cơ cấu tổ chức cơ sở giáo dục nghề nghiệp tinh gọn, bảo đảm thực hiện có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ, chiến lược phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số toàn diện trong các hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
3. Tiêu chí 10. Quản trị nhân sự
a) Mức đạt: Xây dựng được đề án vị trí việc làm, số lượng, cơ cấu lao động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, chiến lược phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tổ chức tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, đánh giá đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động đúng chuyên môn, nghiệp vụ, phù hợp với vị trí việc làm và theo quy định của pháp luật; chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để phát triển năng lực nghề nghiệp cho nhà giáo, năng lực quản trị cho đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ thuộc diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định;
b) Mức khá: Đánh giá được các điểm mạnh, hạn chế của đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; xây dựng được quy hoạch phát triển đội ngũ phù hợp với kế hoạch, chiến lược phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp; xây dựng, thực hiện được cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động của các cấp quản lý trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bảo đảm dân chủ, minh bạch; xây dựng và thực hiện được các cơ chế khuyến khích, khen thưởng đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động.
c) Mức tốt: Xây dựng và thực hiện được chính sách thu hút, đãi ngộ cán bộ quản lý, nhà giáo có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao làm việc tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
4. Tiêu chí 11. Quản trị tài chính 
a) Mức đạt: Chỉ đạo và tổ chức thực hiện đúng chế độ tài chính, kế toán; thực hiện công khai, minh bạch các nguồn thu, khoản chi theo quy định; xây dựng được quy chế chi tiêu nội bộ;
b) Mức khá: Tạo lập, thu hút được các nguồn thu hợp pháp cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp; xây dựng được cơ chế phát triển nguồn lực tài chính và cơ chế giám sát bảo đảm minh bạch và sử dụng có hiệu quả các nguồn thu, khoản chi của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
c) Mức tốt: Chỉ đạo, tổ chức được các hoạt động kinh doanh, dịch vụ nhằm phát triển nguồn tài chính hợp pháp; động viên, tạo động lực cho cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động phát triển, huy động các nguồn lực tài chính cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
5. Tiêu chí 12. Quản trị tài sản, cơ sở vật chất
a) Mức đạt: Chỉ đạo sử dụng hợp lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài sản của cơ sở giáo dục nghề nghiệp phù hợp với kế hoạch tổ chức đào tạo;
b) Mức khá: Xây dựng và thực hiện được quy định khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài sản của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; xây dựng và thực hiện được kế hoạch đầu tư, bổ sung, đổi mới trang thiết bị, sửa chữa lớn cơ sở vật chất phù hợp với kế hoạch, chiến lược phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiêp;
c) Mức tốt: Thực hiện hiện đại hóa được cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm đáp ứng yêu cầu đào tạo chất lượng cao, tiên tiến, cập nhật phù hợp công nghệ sản xuất.
6. Tiêu chí 13. Quản trị hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ
a) Mức đạt: Xây dựng được quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; tổ chức được các hoạt động, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ đúng quy định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và gắn với mục tiêu hỗ trợ, phát triển hoạt động đào tạo của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; 
b) Mức khá:Tổ chức có hiệu quả các hoạt động, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ đem lại nguồn thu hợp pháp cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp; xây dựng môi trường, cơ chế và các điều kiện tạo động lực nghiên cứu khoa học cho nhà giáo, người học. thiết lập được đơn vị nghiên cứu, chuyển giao công nghệ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
c) Mức tốt: Tổ chức có hiệu quả các hoạt động, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ đóng góp quan trọng cho ngành và địa phương; đơn vị nghiên cứu khoa học có sản phẩm đã được chuyển giao; tổ chức được việc trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu khoa học ở trong nước và ngoài nước;hỗ trợ cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác thực hiện nghiên cứu khoa học.
7. Tiêu chí 14. Quản trị hoạt động kiểm tra, đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
a) Mức đạt: Xây dựng được quy chế đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên, kết quả thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động; hiểu các yêu cầu, nội dung đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp; tổ chức thực hiện việc tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy định;
 b) Mức khá: Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch điều chỉnh, cải tiến hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp để đạt tiêu chuẩn kiểm định cao hơn; tạo được đồng thuận của đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động, người học trong việc xây dựng, duy trì chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp; công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về các điều kiện bảo đảm chất lượng, kết quả kiểm định của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo, chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định.
c) Mức tốt: Hoàn thiện và ổn định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng ở mức độ cao; Xây dựng được thương hiệu cơ sở giáo dục nghề nghiệp bảo đảm chất lượng cao.
Điều 8. Tiêu chuẩn 4: Năng lực tạo lập, hợp tác, phát triển các mối quan hệ xã hội 
Người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp có năng lực, kỹ năng đàm phán, hợp tác phát triển mối quan hệ với đối tác, nhà tài trợ, đơn vị truyền thông; chia sẻ giá trị, thực hiện trách nhiệm xã hội.
1. Tiêu chí 15: Quan hệ với đối tác
a) Mức đạt: Nhận thức, phân tích được tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển mối quan hệ với các đối tác trong thực hiện nhiệm vụ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; phối hợp được với các đơn vị sử dụng lao động (cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ) trong quá trình xây dựng, cập nhật, hoàn thiện và phát triển chương trình đào tạo.
b) Mức khá: Phân tích được cho các đơn vị sử dụng lao động hiểu về các quyền, trách nhiệm trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp; xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch đào tạo tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đơn vị sử dụng lao động; thực hiện được hợp đồng đào tạo, cung ứng lao động theo nhu cầu của đơn vị sử dụng lao động; thực hiện được cam kết với người học về việc có đơn vị tiếp nhận lao động sau tốt nghiệp; ký kết được các hợp đồng đấu thầu, chuyển giao công nghệ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
c) Mức tốt: Xây dựng được hệ thống đối tác đáp ứng yêu cầu phát triển của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Ký kết hợp tác được với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp các nước phát triển về tiếp nhận kỹ thuật, công nghệ, trao đổi kinh nghiệm quản lý, quản trị cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhà giáo, tổ chức cho người học được giao lưu, học tập.
2. Tiêu chí 16: Quan hệ với nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế
a) Mức đạt: Nhận thức, phân tích được tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển mối quan hệ với các nhà tài trợ, tổ chức quốc tế để vận động, thu hút các nguồn lực góp phần thực hiện kế hoạch, chiến lược phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp; xác định các nội dung kế hoạch, chiến lược cần sự hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, hỗ trợ đầu tư và hệ thống các nhà tài trợ tương ứng; 
b) Mức khá: Đàm phán, tạo lập được các cam kết, dự án hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, hỗ trợ đầu tư của các nhà tài trợ cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp; sử dụng thành thạo ngoại ngữ trong công việc; chỉ đạo việc tiếp nhận, thực hiện có hiệu quả các hỗ trợ của nhà tài trợ; tiếp tục đề xuất được các hoạt động hợp tác, hỗ trợ để nhà tài trợ chấp nhận hỗ trợ trong giai đoạn tiếp theo.
c) Mức tốt: Duy trì, phát huy và đảm bảo tính bền vững đối với kết quả của các dự án đã thực hiện; chia sẻ, nhân rộng các kết quả dự án tới cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác.
3. Tiêu chí 17. Quan hệ công tác với đơn vị truyền thông
a) Mức đạt: Nhận thức, phân tích được vai trò của truyền thông đối với phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp; chỉ đạo xây dựng được kế hoạch truyền thông, thông tin minh bạch, có trách nhiệm phản hồi nhằm phản hồi, quảng bá giá trị, tầm nhìn, chiến lược phát triển của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
b) Mức khá: Có mối quan hệ hợp tác, chia sẻ với hệ thống các đơn vị truyền thông, thường xuyên cung cấp thông tin, phản hồi các thông tin về tổ chức hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; chỉ đạo thực hiện truyền thông hiệu quả, tường minh, tạo sự đồng thuận của xã hội và các bên liên quan;
c) Mức tốt: Chỉ đạo xây dựng được cơ chế bảo đảm các hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp được truyền thông kịp thời, tuyên truyền được hình ảnh và các giá trị đã đạt được của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; xây dựng được cơ chế tiếp nhận, xử lý, phản hồi nhanh, chính xác, có trách nhiệm đối với các thông tin, tình huống chưa tường minh về cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
4. Tiêu chí 18. Hợp tác, cung ứng dịch vụ
a) Mức đạt: Xác định được các hoạt động dịch vụ, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân được phép thực hiện theo quy định; xây dựng được các điều kiện bảo đảm để hợp tác, cung ứng dịch vụ.
b) Mức khá: Ký kết, hợp tác được với cá nhân, doanh nghiệp, địa phương về cung ứng dịch vụ đào tạo;
c) Mức tốt: Ký kết hợp tác được với cá nhân, doanh nghiệp, địa phương về chuyển giao kỹ thuật, công nghệ; tổ chức được đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
5. Tiêu chí 19. Chia sẻ giá trị, thực hiện trách nhiệm cộng đồng
a) Mức đạt: Xác định và truyền đạt được cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động, người học nhận thức về trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội và lợi ích thu được khi chia sẻ các giá trị đã đạt được của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Hướng dẫn được các cách thức để đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động, người học xây dựng và phát triển các mối quan hệ với cộng đồng xã hội; Tham gia các phong trào, dự án hỗ trợ của ngành, địa phương cho cộng đồng.
b) Mức khá: Trao đổi, hỗ trợ kinh nghiệm, chia sẻ các giá trị đã đạt được của cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác;chủ động xây dựng dự án hỗ trợ học tập giáo dục nghề nghiệp cho nhóm đối tượng yếu thế trong phạm vi, mức độ thực hiện được của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
c) Mức tốt: Thực hiện có hiệu quả và phát triển các dự án hỗ trợ học tập giáo dục nghề nghiệp cho các nhóm đối tượng khác nhau.
Chương III
SỬ DỤNG CHUẨN NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Điều 9. Yêu cầu đánh giá theo tiêu chuẩn
1. Khách quan, toàn diện, công bằng và dân chủ.
2. Dựa trên các minh chứng năng lực và quá trình làm việc của người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong điều kiện cụ thể của từng cơ sở và địa phương.
3. Việc đánh giá căn cứ vào tiêu chí đạt được quy định tại Chương II Thông tư này và có các minh chứng xác thực, phù hợp.
Điều 10. Quy trình đánh giá và xếp loại kết quả đánh giá theo tiêu chuẩn
1. Người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp tự đánh giá theo chuẩn.
2. Phó hiệu trưởng/Phó giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp chủ trì, tổ chức lấy ý kiến đánh giá mức độ đạt chuẩn người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
a) Người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp báo cáo kết quả tự đánh giá theo chuẩn; đưa ra các minh chứng đáp ứng các mức độ đạt của tiêu chí;
b) Đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động, đại diện người học trao đổi, thảo luận về các minh chứng và mức độ tự đánh giá của người đứng đầu;
c) Phó hiệu trưởng/Phó giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp đại diện cơ sở giáo dục nghề nghiệp thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp về ý kiến của đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động, đại diện người học đối với báo cáo kết quả tự đánh giá theo chuẩn của người đứng đầu để người đứng đầu nghiên cứu, tiếp thu; đồng thời, báo cáo bằng văn bản về các ý kiến trên đến cơ quan quản lý để nghiên cứu tham khảo khi thực hiện theo chu kỳ đánh giá.
3. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, hội đồng quản trị hoặc thành viên sở hữu cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục thực hiện đánh giá mức độ đạt chuẩn của người đứng đầu trên cơ sở kết quả tự đánh giá của người đứng đầu, ý kiến của đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động, đại diện người học và kết quả thực hiện nhiệm vụ thông qua các minh chứng xác thực, phù hợp; thực hiện thông báo kết quả đánh giá mức độ đạt chuẩn năng lực thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến người đứng đầu và cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Điều 11. Phương pháp đánh giá mức độ đạt chuẩn năng lực thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp
1. Việc đánh giá mức độ đạt chuẩn năng lực thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thực hiện thông qua đánh giá mức độ của từng tiêu chí trong mỗi tiêu chuẩn trên cơ sở xem xét các minh chứng liên quan.
2. Mức độ đạt chuẩn năng lực thực hiện nhiệm vụ là cấp độ đạt được trong phát triển năng lực của mỗi tiêu chí; mức cao hơn đã bao gồm các yêu cầu ở mức thấp hơn liền kề.
3. Căn cứ vào mức độ đạt chuẩn của từng tiêu chí, việc đánh giá mức độ đạt chuẩn năng lực thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thực hiện như sau:
a) Đạt chuẩn năng lực thực hiện nhiệm vụ củangười đứng đầu ở mức tốt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 1/2 tiêu chí đạt mức tốt, trong đó các tiêu chí 2, 4, 6, 8, 10, 15, 17 đạt mức tốt;
b) Đạt chuẩn năng lực thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu ở mức khá: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 1/2 tiêu chí đạt mức khá, trong đó các tiêu chí 2, 4, 6, 8, 10, 15, 17 đạt từ mức khá trở lên;
c) Đạt chuẩn năng lực thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu: Có tối thiểu 1/2 tiêu chí đạt mức đạt trở lên, trong đó các tiêu chí 2, 4, 6, 8, 10, 15, 17 đạt mức đạt trở lên.
d) Cần bồi dưỡng, hoàn thiện để đạt chuẩn năng lực thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục giáo dục nghề nghiệp và hội nhập quốc tế: có trên 1/3 tiêu chí không đáp ứng yêu cầu mức đạt của tiêu chí hoặc có tối thiểu 01 tiêu chí trong số các tiêu chí 2, 4, 6, 8, 10, 15, 17 không đáp ứng yêu cầu mức đạt.
Điều 12. Chu kỳ đánh giá theo chuẩn năng lực thực hiện nhiệm vụ
1. Người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp tự đánh giá theo chu kỳ một năm một lần vào cuối năm.
2. Cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, hội đồng quản trị hoặc thành viên sở hữu cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục đánh giá người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo chu kỳ hai năm một lần vào cuối năm. 
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 13. Trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, ủy ban nhân dân cấp tỉnh
1. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện Thông tư này theo thẩm quyền; báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) kết quả đánh giá theo chuẩn năng lực thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp trước ngày 30 tháng 12 hàng năm.
2. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đội ngũ cán bộ quy hoạch giữ chức danh người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc dựa trên kết quả đánh giávà theo chuẩn năng lực thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp quy định tại Thông tư này.
Điều 14. Trách nhiệm của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp 
1. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.
2. Thống kê, rà soát, đánh giá năng lực thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp các cấp.
3. Xây dựng và ban hành chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp theo chuẩn người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
4. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu về năng lực theo chuẩn người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Điều 15. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
1. Thống kê, rà soát, đánh giá năng lực thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, tư thục thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Đề xuất kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp dựa trên kết quả đánh giá theo chuẩn năng lực thực hiện nhiệm vụ.
Điều 16. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp
1. Tự đánh giá, xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục nghề nghiệp.
2. Tham mưu với cơ quan quản lý cấp trên về công tác quản lý, bồi dưỡng nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp dựa trên kết quả đánh giá theo chuẩn.
Điều 17. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng     năm 2021.
2. Trong quá trình thực hiện, những vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc (nếu có) đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, hướng dẫn sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
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